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(Ký tên, đóng dấu)
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
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Ngoại 
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Ghi 
chú

Họ và tên
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(kể cả 
ngạch 
tương 

đương)

Mẫu số 02

DANH SÁCH CÔNG CHỨC CÓ ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN
DỰ THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH CÁN SỰ LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN NĂM 2013

Tên cơ quan, đơn vị
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1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 21 22

1 Phạm Thị Xuân 19/09/1971 Giám đốc

Trung tâm GD nghề 
nghiệp - GD thường 
xuyên huyện Tuần 

Giáo

24 năm 6 
tháng

4,98 5% 01/9/2017
ĐH-SP 
Vật lý

TC

Chuyên 
viên;

Bồi dưỡng 
GV THPT 

hạng II

ƯDCNT
TCB

Anh 
A2

Tiếng Mông

2 Phạm Thị Kim Nguyệt 05/01/1971
Phó Giám 

đốc

Trung tâm GD nghề 
nghiệp - GD thường 
xuyên huyện Tuần 

Giáo

23 năm 4 
tháng

4,98 01/8/2019
ĐH-SP 
Vật lý

TC

Chuyên 
viên;

Bồi dưỡng 
GV THPT 

hạng II

ƯDCNT
TCB

Anh 
A2

Tiếng Mông

Từ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III lên giáo viên THPT hạng II

Ghi 
chú

Họ và tên

Ngày, tháng, năm 
sinh

Chức vụ 
hoặc 
chức 
danh 

công tác

Cơ quan đơn vị 
đang làm việc

(Kèm theo Công văn số:        /UBND-NV ngày       tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo)
DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT THĂNG HẠNG NĂM 2020

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 
của ngạch dự thi

Stt

Thời 
gian giữ 

chức 
danh 
nghề 

nghiệp 
(kể cả 
thời 

gian giữ 
ngạch 
tương 

đương)

Tiếng 
Dân tộc 
thiểu số

Lương hiện hưởng
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